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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 TỈNH TIỀN GIANG 

Bản án số: 116/2020/DS-PT 

Ngày: 11/06/2020.   

V/v tranh chấp “Hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất, yêu cầu công 

nhận quyền sử dụng đất, 

hợp đồng vay tài sản, hợp 

đồng thế chấp tài sản”. 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Trung Hiếu; 

Các Thẩm phán:   Ông Nguyễn Thanh Phong. 

 Bà Nguyễn Thị Ánh Phương. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đ ng Thị Thanh Trinh,T          án n  n d n 

tỉn   iền Gi ng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang tham gia phiên tòa:- 

Bà Từ Thị Kỳ - Kiểm sát viên. 

 rong các ngày 04 t áng 06 và ngày 11 t áng 6 năm 2020, tại trụ sở     án 

n  n d n tỉnh Tiền Gi ng xét xử p úc t ẩm công    i vụ án d n sự thụ l  số 

157/2020/TLPT-DS ngày 16/3/2020 về việc tranh chấp: “Hợp đồng chuyển 

n  ợng quyền sử dụng đất, yêu cầu công n ận quyền sử dụng đất, hợp đồng vay 

tài sản, hợp đồng thế chấp tài sản”. 

Do bản án d n sự sơ t ẩm số 202/2019/DS-S  ngày 24/10/2019 củ      án 

n  n d n  uyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang bị   áng cáo. 

Theo Quyết địn  đ   vụ án r  xét xử số 197/2020/QĐ-P  ngày 30/3/2020 và 

Quyết địn   oãn p iên t   số 228/2020/QĐ-P  ngày 27/05/2020 giữ  các đ ơng 

sự:  

*Nguyên đơn: Huỳnh Thị P (H), sin  năm 1979.  

Địa chỉ:Ấp M, xã H, huyện C, tỉnh T. 

Đại diện theo ủy quyền: Anh Võ    n  V, sin  năm 1975 (có mặt). 
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Địa chỉ: Số A, đ ờng T, P  ờng B, thị xã C, tỉnh T. 

        Ng ời bảo vệ quyền và lợi íc   ợp p áp cho chị Huỳnh Thị P: Ông Lê  rần 

Hồng T  – Luật s  – thuộc đoàn Luật s  tỉnh T (có mặt). 

* Bị đơn: Lê Hoàng P, sin  năm 1982 (có mặt). 

 Trần Thị Án    , sin  năm 1984. 

Đại diện theo ủy quyền của chị T có: Anh Lê Hoàng P , sin  năm 1982 (có 

mặt).  

 Cùng địa chỉ: Ấp A, xã A, huyện C, tỉnh T. 

*Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1/ Trần Anh T, sin  năm 1983. 

Địa chỉ: Ấp T, xã  , huyện C, tỉnh T. 

Đại diện theo ủy quyền: ông Bùi Qu ng N, sin  năm 1956 (có mặt). 

Địa chỉ: Số B, tổ C, khu D, thị trấn C, huyện C, tỉnh T. 

2/ Võ Hoàng D, sin  năm 1967 (vắng mặt). 

Địa chỉ: số E, khu phố F, thị trấn B, huyện B, tỉnh L. 

*Ng ời   áng cáo: Ng ời có quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n  n  Trần Anh 

T. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo bản án sơ thẩm, đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn anh Võ 

Thanh V trình bày:  

Chị P và  n  P là  n  em, năm 2013 c ị P s ng n  ợng nền n à ngang 

06m, dài 30m, tổng diện tíc  180 m
2 

thuộc thử  đất số 2072, diện tíc  870 m
2
, tại 

ấp A, xã A, nay thuộc ấp H, xã H, huyện C, tỉnh T đ ợc Ủy b n n  n d n  uyện C 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 17/7/2013 do  n  P đứng tên. Vợ 

chồng anh P cùng c ị P,  n  Võ Hoàng D làm giấy t y,   ông g i ngày t áng, thỏa 

thuận với giá 38.000.000 đồng trên mét ng ng, cộng t êm tiền bơm cát tổng cộng 

256.000.000 đồng, đã đ   tr ớc 210.000.000 đồng, c n lại 46.000.000 đồng khi 

làm t ủ tục s ng tên c uyển quyền xong sẽ trả, ngày 14/8/2014  n  P viết cam kết 

hẹn đến ngày 14/8/2017 s ng tên c uyển quyền. S u đó ngày 19/8/2014 anh P chị 

T có n ận t êm 16.000.000 đồng, tổng số tiền anh P, chị T đã n ận 226.000.000 

đồng, chị P c n giữ lại 30.000.000 đồng s u   i s ng tên c uyển quyền sẽ trả tiếp. 

Đến hạn anh P, chị T   ông t ực hiện s ng tên c uyển quyền cho chị P. 

   Nay chị P yêu cầu     án công n ận phần diện tíc  180 m
2
 tọa lạc ấp H, xã 

H, huyện C, tỉnh T chị đã x y dựng n à ở ổn định từ năm 2013 đến nay thuộc 
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quyền sử dụng của chị. Chị P đ ợc quyền liên  ệ cơ qu n n à n ớc có t ẩm quyền 

 ê    i đăng    quyền sử dụng đất t eo quy địn  và c ị tự nguyện trả tiếp số tiền 

30.000.000 đồng cho anh P, chị T. Chị P   ông đồng   yêu cầu độc lập của anh 

Trần Anh T yêu cầu xử l  tài sản t i  àn  án t eo  ợp đồng thế chấp ngày 

31/10/2016 giữa anh P, chị T và  n   . 

* Bị đơn anh Lê Hoàng P và cũng là đại diện ủy quyền của đồng bị đơn 

chị Trần Thị Ánh T trình bày:  

Anh P và c ị P là c ị em cùng c     ác mẹ,  n  có t ử  đất số 2072,diện tíc  

870 m
2
, tại ấp A, xã A, nay thuộc ấp H, xã H, huyện C, tỉnh T đ ợc Ủy b n n  n 

d n  uyện C cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 17/7/2013, anh chia 

lại cho chị P một nền n à ng ng 6m dài 30m, tổng diện tíc  180 m
2
, đã n ận số tiền 

210.000.000 đồng, ngày 19/8/2014 n ận t êm 16.000.000 đồng tổng cộng 

226.000.000 đồng c n lại 30.000.000 đồng thỏa thuận   i năm s ng tên sẽ trả tiếp. 

Năm 2016  n  đã s ng n  ợng c o ng ời   ác diện tíc  653,6 m
2
, hiện c n lại 

216,4 m
2
 có căn n à c ị P đ ng ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần 

diện tíc  c n lại  n  đã làm  ợp đồng thế chấp cho anh Trần Anh T vay số tiền 

750.000.000 đồng. 

N y  n    ông đồng   t eo yêu cầu khởi kiện của chị P, yêu cầu chị P trả lại 

đất, anh sẽ trả lại số tiền s ng n  ợng đất tr ớc đ y đã nhận của chị P là 

226.000.000 đồng và  n   oàn lại trị giá căn n à mà c ị P đã x y dựng trên p ần 

đất này. An  P đồng   trả số nợ cho anh Trần Anh T do   ó   ăn  in  tế nên xin 

có t ời gi n bán đất. 

*Đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh 

Trần Anh T có ông Bùi Quang N trình bày:  

Vào ngày 31/10/2016 anh T cho vợ chồng anh P, chị T v y 750.000.000 đồng, 

thỏa thuận miệng lãi suất 1%/t áng, t ời hạn vay 3 năm, khi vay thế chấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất BM 823680 đ ợc Ủy b n n  n d n  uyện C cấp 

giấy chứng nhận vào ngày 17/7/2013 t ửa số 2072 diện tíc  870 m
2 
ngày 

04/02/2016 t  y đổi địa chỉ thử  đất từ ấp A, xã A sang ấp H, xã H, huyện C, tỉnh T 

và ngày 13/7/2016 t  y đổi do s ng n  ợng một phần, n y c n lại là t ửa 454 diện 

tíc  216,6 m
2
,   i bên có làm  ợp đồng thế chấp vào ngày 31/10/2016, anh P đăng 

lãi đến ngày 31/5/2017 ng ng, đến nay vốn lãi c    trả. 

Nay anh T yêu cầu anh P, chị T trả số tiền 750.000.000 đồng làm một lần và 

lãi suất 10% trên năm tín  từ ngày 31/5/2017 đến ngày xét xử, anh T tự nguyện trả 

lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu anh P, chị T   ông trả đ ợc số tiền 
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trên t ì yêu cầu  ó  giá thử  đất số 454 diện tíc  216,6 m
2 

tại ấp H, xã H,huyện C 

tỉnh T do  n  Lê Hoàng P đứng tên quyền sử dụng đất để t i  àn  án. 

*Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Võ Hoàng D trình bày:  

Vào năm 2013 c ị Huỳnh Thị P và vợ chồng  n  Lê Hoàng P, chị Trần Thị 

Án    thỏa thuận sang n  ợng phần đất ng ng 6m dài 30m, diện tíc  180 m
2
, giá 

256.000.000 đồng hẹn s u   i năm làm t ủ tục s ng tên c uyển quyền, trả tr ớc 

210.000.000 đồng đến ngày 19/8/2014 trả t êm 16.000.000 đồng c n lại 

30.000.000 đồng s u   i  oàn tất thủ tục sang tên sẽ trả đủ. Chị P đã x y n à ở từ 

đó đến n y, ông D chỉ chỉ là ng ời chứng kiến việc giao nhận tiền và đất, mọi việc 

thỏa thuận hợp đồng cũng n   yêu cầu t   án giải quyết là do c ị P quyết địn  và 

địn  đoạt, ông   ông yêu cầu tranh chấp gì. 

* Bản án sơ t ẩm số: 202/2019/DSS  ngày 24/10/2019 củ      án n  n d n 

huyện C, tỉn    áp dụng: Điều 147, 228 của Bộ luật tố tụng d n sự Điều 122, 124, 

697, 698, 699, 701, 702 của Bộ luật d n sự năm 2005, Điều 357, 463, 466 của Bộ 

luật d n sự năm 2015, Điều 95, 100, 166, 179 Luật đất đ i 2013;  

Áp dụng Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐ P ngày 10/8/2004 của Hội đồng 

thẩm p án     án n  n d n  ối cao; 

Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UB VQH14 ngày 30/12/2016 của ủy ban 

t  ờng vụ Quốc hội quy định về mức thu miễn giảm thu nộp quản l  và sử dụng án 

p í và lệ p í t   án. 

Xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Huỳnh Thị P. 

Công nhận diện tíc  175,5 m
2
 thuộc thử  đất số 454, tờ bản đồ số 25, diện tíc  

216,6 m
2 

tại ấp H, xã H, huyện C, tỉnh T đ ợc Ủy bann  n d n  uyện C cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số BM 823680 ngày 17/7/2013 do  n  Lê Hoàng P 

đứng tên t uộc quyền sử dụng của chị P có tứ cận n   s u: 

+ H ớng Bắc giáp đất ông Nguyễn Thanh T có c iều dài 29,35 m. 

+ H ớng Nam giáp đất bà Nguyễn Thị Thanh H có c iều dài 28,73m. 

+ H ớng Đông giáp đ ờng nhự  869 có c iều dài 5,99m. 

+ H ớng   y giáp đất ông Nguyễn Hùng C có c iều dài 6,03m.  

(Có sơ đồ  èm t eo). 
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- Chị Huỳnh Thị P trả c o  n  Lê Hoàng P và c ị Trần Thị Ánh T số tiền 

30.000.000 đồng (b  m ơi triệu đồng). 

- Sau khi bản án có  iệu lực p áp luật chị Huỳnh Thị P đ ợc quyền liên  ệ với 

cơ qu n n à n ớc có t ẩm quyền để đ ợc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất t eo quy địn  p áp luật.  

2. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của anh Trần Anh T. 

- Buộc anh Lê Hoàng P, chị Trần Thị Án    liên đới trả cho anh T số tiền 

930.000.000 đồng (chín trăm b  m ơi triệu đồng) trong đó vốn là 750.000.000 

đồng và lãi 180.000.000 đồng). 

Buộc anh Trần Anh T trả lại c o  n  Lê Hoàng P, chị Trần Thị Án    một giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số BM 823680 đ ợc Ủy b n n  n d n  uyện C cấp 

ngày 17/7/2013 có t ửa số 454 diện tíc  216,6 m
2
 do  n  Lê Hoàng P đứng tên. 

  - K ông c ấp nhận yêu cầu xử l  tài sản p át mãi bán đấu giá t ử  đất số 454, 

tờ bản đồ số 25, diện tíc  216,6 m
2
tại ấp H, xã H, huyện C, tỉnh T để t i  àn  t eo 

hợp đồng  thế chấp giữa anh Trần Anh T và  n  Lê Hoàng P, chị Trần Thị Án    

công c ứng vào ngày 31/10/2016. 

       r ờng hợp bên có ng ĩ  vụ chậm trả tiền t ì bên đó p ải trả lãi đối với số tiền 

chậm trả t ơng ứng với thời gian chậm trả. Lãi suất p át sin do chậm trả tiền xác 

định theo thỏa thuận củ  các bên n  ng   ông đ ợc v ợt quá mức lãi suất theo quy 

định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật d n sự, nếu   ông có t ỏa thuận t ì t ực 

hiện t eo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật d n sự. 

*Ngoài r , án sơ t ẩm c n tuyên về án p í, quyền   áng cáo và ng ĩ  vụ thi 

 àn  án củ  các đ ơng sự t eo quy định củ  p áp luật. 

* Ngày 07/11/2019, ng ời có quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n  n  Trần Anh T có 

đơn   áng cáo bản án số 202/2019/DSS  ngày 24/10/2019 củ  t   án n  n d n 

huyện C, yêu cầu t   án n  n d n tỉnh Tiền Giang: 

       - Bác yêu cầu khởi kiện củ  nguyên đơn bà Huỳnh Thị P đối với bị đơn Lê 

Hoàng và  rần Thị Án   , vì đã g y ản    ởng đến quyền và lợi íc   in  tế của 

anh T. 

- Yêu cầu xin đ ợc sửa một phần bản án sơ t ẩm và c ấp nhận một phần đơn 

yêu cầu độc lập của anh T về việc yêu cầu xử l  c ín  tài sản thế chấp để thay thế 

việc thực hiện ng ĩ  vụ đ ợc bảo đảm việc trả nợ cho anh T, với số tiền tổng cộng 

là 930.000.000 đồng, t eo đúng với các t ỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để 

  ông g y t iệt t  i về quyền lợi và kinh tế của anh T. 
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Tại p iên t   p úc t ẩm: 

Đại diện t eo ủy quyền củ   n   rần Anh T có ông Bùi Qu ng N vẫn giữ 

nguyên yêu cầu   áng cáo củ   n   . Ông N c o rằng án sơ t ẩm c ấp n ận yêu cầu 

  ởi  iện củ  bà P đã làm t iệt  ại đến quyền lợi củ   n   . Việc t ế c ấp tài sản giữa 

anh P và  n    là  ợp p áp, p ải đ ợc p áp luật bảo vệ nếu anh P không trả nợ v y t ì 

p ải xử l  tài sản t ế c ấp để trả tiền c o  n  T nên đề ng ị c ấp n ận yêu cầu   áng 

cáo củ   n   . 

Bị đơn  n  Pc o rằng giấy viết t y giữ   n , c ị  , anh D, c ị P   ông g i ngày 

t áng, số tiền  n  P n ận củ  c ị P là tiền m ợn,  n  c ỉ  ứ  sẽ n  ợng lại c o c ị P 

một nền n à. N y anh   ông đồng   c uyển quyền sử dụng đất c o c ị P, anh P sẽ trả 

lại tiền đã n ận củ  c ị P cùng với giá trị ngôi n à củ  c ị P trên đất. 

Đại diện t eo ủy quyền củ  c ị P   ông c ấp n ận yêu cầu   áng cáo củ   n   .  

*Luật s  bảo vệ quyền và lợi íc   ợp p áp c o nguyên đơn c o rằng: Phần đất 

180 m
2
 thuộc thử  đất số 2072 diện tíc  870 m

2
 (n y là t ửa số 454, diện tíc  216,6 

m
2
) tọa lạc tại ấp A, xã A, nay thuộc ấp H, xã H, huyện C, tỉnh T đ ợc Ủy b n n  n 

d n  uyện C cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 17/7/2013 do  n  P 

đứng tên, vợ chồng anh P cùng chị P,  n  Võ Hoàng D làm giấy tay thỏa thuận 

s ng n  ợng với giá 256.000.000 đồng, đã trả đ ợc 226.000.000 đồng, c n lại 

30.000.000 đồng sẽ trả   i làm t ủ tục s ng tên c uyển quyền, mặc dù t ỏa thuận 

  ông đ ợc công c ứng chứng thực n  ng các bên đã t ực hiện  ơn 2/3 nội dung 

thỏa thuận và c ị P đã x y n à ổn định từ năm 2013 đến nay, do đó c ị P là ng ời 

đ ợc công n ận sử dụng phần đất này là đúng quy địn . Đối với yêu cầu của anh T 

đề nghị xử l  tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất thuộc thửa số 454, diện tíc  

216,6 m
2 

tại ấp H, xã H, huyện C, tỉnh T do anh Lê Hoàng P đứng tên gắn liền tài 

sản là căn n à c ị P đ ng quản l , sử dụng để t i  àn  án đảm bảo hợp đồng thế 

chấp ngày 31/10/2016 lập giữa anh P, chị T và  n    là   ông p ù  ợp với quy 

địn  p áp luật, bởi lẻ khi anh P, chị T và  n    lập hợp đồng thế chấp tài sản là 

thửa số 454 mà trên đó có tài sản là n à của chị P n  ng c ị P   ông   y biết, do 

đó  ợp đồng thế chấp   ông đúng quy định. Từ đó, đề nghị Hội đồng xét xử chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện củ  nguyên đơn   ông chấp nhận yêu cầu xử l  tài sản là 

thử  đất số 454, diện tíc  216,6 m
2 

gắn liền căn n à của chị Phận tại ấp H, xã H 

huyện C, tỉnh T do  n  Lê Hoàng P đứng tên quyền sử dụng đất để t i  àn  án t eo 

hợp đồng thế chấp giữa anh P, chị T và  n   ,   ông c ấp nhận yêu cầu   áng cáo 

của anh T, giữ nguyên án sơ t ẩm. 

Đại diện Viện  iểm sát n  n d n tỉn   iền Gi ng xác địn : quá trìn  tố tụng 

  ẩm p án, Hội đồng xét xử đã t ực  iện đúng quy địn  củ  p áp luật, đảm bảo c o 

ng ời t  m gi  tố tụng t ực  iện đầy đủ quyền và ng ĩ  vụ củ   ọ. Về nội dung: Hợp 
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đồng c uyển n  ợng quyền sử dụng đất giữ  c ị P và  n  P tuy c    t ực  iện đúng 

t ủ tục, nguyên n  n là do p í   n  P.   eo  ợp đồng c ị P ận đã trả trên 2/3 số tiền, 

đã n ận đất và x y n à  iên cố  ết đất từ năm 2013.   eo quy địn  củ  p áp luật,  ợp 

đồng trên đ ợc công n ận. Do đó đề ng ị   ông c ấp n ận yêu cầu   áng cáo củ   n  

 rần Anh T. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u   i ng iên cứu các tài liệu có trong  ồ sơ vụ án đã đ ợc t ẩm tra tại p iên 

t  , căn cứ vào  ết quả tr n  luận tại p iên t   Hội đồng xét xử n ận địn : 

[1].Về tố tụng: Căn cứ vào đơn   ởi  iện củ  nguyên đơn, yêu cầu độc lập củ  

ng ời có quyền lợi ng ĩ  vụ liên qu n,     án sơ t ẩm xác địn  qu n  ệ tr n  c ấp là 

“Hợp đồng c uyển n  ợng quyền sử dụng đất, yêu cầu công n ận quyền sử dụng đất  

 ợp đồng v y tài sản,  ợp đồng t ế c ấp tài sản” để t ụ l , giải quyết là có căn cứ 

đúng quy địn  củ  p áp luật. Bản án d n sự sơ t ẩm đ ợc tuyên vào ngày 24/10/2019 

  ông đồng   với  ết quả trên ngày 07/11/2019 ng ời có quyền lợi, ng ĩ  vụ liên qu n 

 n   rần Anh T nộp đơn   áng cáo. Xét đơn   áng cáo đ ợc nộp trong t ời  ạn luật 

địn , đúng với t ủ tục nên   áng cáo củ   n   ùng đ ợc xem xét tại cấp p úc t ẩm. 

[2]. Về nội dung: Ng ời có quyền lợi và ng ĩ  vụ liên qu n  n   rần Anh T 

  áng cáo,  n  yêu cầu   ông c ấp n ận việc c uyển n  ợng quyền sử dụng đất giữ  

anh P, c ị   và c ị P vào năm 2013, c ấp n ận yêu cầu củ   n  về việc xử l  tài sản 

t ế c ấp để t  y t ế ng ĩ  vụ trả nợ củ  anh P. 

 Qu  các tài liệu có trong  ồ sơ vụ án, lời trìn  bày củ  các đ ơng sự cho 

thấy  n  Lê Hoàng P và vợ là c ị T đã c uyển n  ợng cho chị Huỳnh Thị P 

180m
2
 đất vào năm 2013. Giá c uyển n  ợng là 256.000.000 đồng, anh P, chị T 

đã n ận 226.000.000 đồng, c n nợ lại 30.000.000đồng hẹn s ng tên xong sẽ giao 

đủ, anh P có viết cam kết đến ngày 14/8/2017 thực hiện s ng tên c uyển quyền 

cho chị Ph. Ngay sau khi thỏa thuận đôi bên đã giao tiền nhận đất và cũng trong 

năm 2013 c ị P đã x y n à  iên cố để ở. Mặc dù giấy t y đ ợc lập   ông g i 

thời gian, số tiền có s i sót n  ng qu  nội dung thể hiện cũng n   lời thừa nhận 

của bị đơn, có cơ sở chứng minh lời trìn  bày, yêu cầu khởi kiện của chị P là có 

căn cứ. Tại p iên t   p úc t ẩm, anh P lại cho rằng anh chỉ m ợc tiền của chị P, 

về việc s ng n  ợng đất là   ông có mà c ỉ là lời hứ . Xét lời trìn  bày bất nhất 

của anh P nhằm   ông t ực hiện lời hứ  đối với chị P. K ông c ỉ n   trên,  n  

P lại tiếp tục lấy tài sản trên t ế chấp để vay tiền của anh T,  àn  xử n   trên là 

  ông p ù  ợp p áp luật  đạo đức xã  ội nên p ải đ ợc điều chỉnh để bảo vệ 

công bằng, bảo vệ quyền và lợi íc   ợp p áp củ  ng ời tham gia tố tụng trong 

vụ án. 
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Thực tế, năm 2016 anh P lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong đó 

có p ần đất chuyển n  ợng cho chi P, thế chấp cho anh T để vay tiền và s u đó 

  ông thực hiện đầy đủ ng ĩ  vụ đối với anh T. Do đó p át sin  tr n  c ấp gồm 

các mối quan hệ n  : “Hợp đồng chuyển n  ợng quyền sử dụng đất yêu cầu 

công n ận quyền sử dụng đất; hợp đồng v y tài sản và  ợp đồng thế chấp tài 

sản”. 

N   án sơ t ẩm đã xác định, chị P nhận chuyển n  ợng đất của anh P chị T 

từ năm 2013, đã n ận đất trả trên 2/3 số tiền, đôi bên có t ỏa thuận đến năm 

2017 sẽ thực hiện thủ tục s ng tên tr ớc bạ. Xác định, việc chuyển n  ợng trên 

là   ông trái p áp luật, hợp đồng nêu trên c    đ ợc p áp luật công n ận do 

c    t ực hiện thủ tục về  ìn  t ức.  uy n iên, chị P đã cất n à ở  iên cố ở ổn 

định năm 2013 c o đến n y,   ông  i có    iến hoặc tranh chấp. Căn cứ vào 

điểm b3, tiểu mục 2.3, mục 2 phần II Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐ P ngày 

10/8/2004 của Hội đồng thẩm p án     án n  n d n tối cao, cấp sơ t ẩm chấp 

nhận yêu cầu của chị P là có căn cứ. Đối với anh P đã có  àn  động gian dối lấy 

tài sản nêu trên t ế chấp để vay tiền của anh T. Ng ợc lại, anh T cũng có p ần 

lỗi vì trên đất anh nhận thế chấp đã có n à ở  iên cố của chị P. Mặt   ác,  ợp 

đồng v y và t ế chấp giữa anh T, anh P đến ngày xét xử vẫn c    đến hạn, đồng 

thời hợp đồng     ết   ông đúng với quy định tại Điều 95 luật Đất đ i,   ông 

có đăng    t ế chấp tại cơ qu n có t ẩm quyền. Anh T   áng cáo yêu cầu lấy tài 

sản thế chấp xử l  để trả nợ cho anh, yêu cầu trên là   ông p ù  ợp với quy định 

củ  p áp luật, với thực tế vụ án nên   ông đ ợc chấp nhận. 

Xét đề nghị củ  đại diện Viện kiểm sát n  n d n tỉnh T, lời đề nghị của 

Luật s  bảo vệ quyền và lợi íc   ợp p áp c o nguyên đơn là có cơ sở  p ù  ợp 

với quy định củ  p áp luật nên đ ợc chấp nhận. 

Anh T phải chịu án p í p úc t ẩm t eo quy định củ  p áp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng D n sự. 

K ông c ấp nhận yêu cầu   áng cáo của anh Trần Anh T, giữ nguyên bản 

án d n sự sơ t ẩm số 202/2019/DS-S  ngày 24/10/2019 củ      án n  n d n 

huyện C, tỉnh T. 
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 Áp dụng: Điều 147, 228 của Bộ luật tố tụng d n sự năm 2015, Điều 122, 124, 

697, 698, 699, 701, 702 của Bộ luật d n sự năm 2005, Điều 357, 463, 466 của Bộ 

luật d n sự năm 2015, Điều 95, 100, 166, 179 Luật đất đ i 2013; 

Áp dụng Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐ P ngày 10/8/2004 của Hội đồng 

thẩm p án     án n  n d n  ối cao; 

Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UB VQH14 ngày 30/12/2016 của ủy ban 

t  ờng vụ Quốc hội quy định về mức thu miễn giảm thu nộp quản l  và sử dụng án 

p í và lệ p í t   án. 

Xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Huỳnh Thị P. 

Công n ận diện tíc  175,5 m
2
 thuộc thử  đất số 454, tờ bản đồ số 25, diện tíc  

216,6 m
2 

tại ấp H, xã H, huyện C, tỉnh T đ ợc Ủy ban n  n d n  uyện C cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số BM 823680 ngày 17/7/2013 do  n  Lê Hoàng P 

đứng tên t uộc quyền sử dụng của chị P, có tứ cận n   s u: 

+ H ớng Bắc giáp đất ông Nguyễn Thanh T có c iều dài 29,35 m. 

+ H ớng N m giáp đất bà Nguyễn Thị Thanh H có c iều dài 28,73m. 

+H ớng Đông giáp đ ờng nhự  869 có chiều dài 5,99m. 

+ H ớng   y giáp đất ông Nguyễn Hùng C có c iều dài 6,03m. (Có sơ đồ 

 èm t eo). 

- Chị Huỳnh Thị P trả c o  n  Lê Hoàng P và c ị Trần Thị Ánh T số tiền 

30.000.000 đồng (B  m ơi triệu đồng). 

- Sau khi bản án có  iệu lực p áp luật chị Huỳnh Thị P đ ợc quyền liên  ệ với 

cơ qu n n à n ớc có t ẩm quyền để đ ợc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất t eo quy địn  p áp luật.  

2. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của anh Trần Anh T. 

- Buộc anh Lê Hoàng P, chị Trần Thị Án  T liên đới trả cho anh T số tiền 

930.000.000 đồng (chín trăm b  m ơi triệu đồng) trong đó vốn là 750.000.000 

đồng và lãi 180.000.000 đồng). 

- Buộc anh Trần Anh T trả lại c o  n  Lê Hoàng P, chị Trần Thị Án    một 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BM 823680 đ ợc Ủy b n n  n d n  uyện C 

cấp ngày 17/7/2013 có t ửa số 454 diện tíc  216,6 m
2
 do  n  Lê Hoàng P đứng tên. 
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  - K ông c ấp nhận yêu cầu xử l  tài sản p át mãi bán đấu giá t ử  đất số 

454, tờ bản đồ số 25, diện tíc  216,6 m
2 

tại ấp H, xã H, huyện C, tỉnh T để t i  àn  

theo hợp đồng  thế chấp giữa anh Trần Anh T và  n  Lê Hoàng P, chị Trần Thị 

Án    công c ứng vào ngày 31/10/2016. 

       r ờng hợp bên có ng ĩ  vụ chậm trả tiền t ì bên đó p ải trả lãi đối với số tiền 

chậm trả t ơng ứng với thời gian chậm trả. Lãi suất p át sin  do chậm trả tiền xác 

định theo thỏa thuận củ  các bên n  ng   ông đ ợc v ợt quá mức lãi suất theo quy 

định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật d n sự, nếu   ông có t ỏa thuận t ì t ực 

hiện t eo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật d n sự. 

Về án p í: 

An  Lê Hoàng P và c ị Trần Thị Án    phải chịu 300.000đồng (b  trăm 

ngàn đồng) và 39.900.000 đồng (b  m ơi c ín triệu, c ín trăm ngàn đồng), tổng 

cộng 40.200.000đồng (bốn m ơi triệu,   i trăm ngàn đồng) án p í d n sự sơ 

thẩm. 

Chị Huỳnh Thị P phải chịu 1.500.000đồng (một triệu năm trăm ngàn 

đồng) án p í d n sự sơ t ẩm, chị P đã tạm nộp 300.000đồng (b  trăm ngàn đồng) 

t eo biên l i t u số 08751 ngày 25/5/2018 của Chi cục   i  àn  án d n sự huyện 

C nên p ải nộp tiếp 1.200.000đồng (một triệu   i trăm ngàn đồng). 

Anh Trần Anh T phải chịu 300.000đồng (b  trăm ngàn đồng) án p í d n 

sự sơ t ẩm và 300.000đồng (b  trăm ngàn đồng) án p í d n sự p úc t ẩm. Anh 

T đã tạm nộp 17.000.000đồng (m ời bảy triệu đồng) t eo biên l i t u số 09097 

ngày 06/8/2018 và 300.000đồng (b  trăm ngàn đồng) t eo biên l i t u số 

0002563 ngày 07/11/2019 của Chi cục   i  àn  án d n sự huyện C, tỉnh T nên 

đ ợc  oàn lại 16.400.000đồng (m ời sáu triệu, bốn trăm ngàn đồng). 

 r ờng hợp bản án, quyết địn  đ ợc t i  àn  t eo điều 2 Luật t i  àn  án 

d n sự, ng ời đ ợc t i  àn  án d n sự, ng ời phải t i  àn  án d n sự có quyền 

thỏa thuận t i  àn  án, quyền yêu cầu t i  àn  án, tự nguyện t i  àn  án  oặc bị 

c ỡng chế t i  àn  án t eo quy định tại các Điều 6,7, 7a và Điều 9 của Luật thi 

 àn  án d n sự, thời hiệu t i  àn  án đ ợc thực hiện t eo qui định tại điều 30 

Luật t i  àn  án d n sự. 

  3/ Bản án p úc t ẩm có  iệu lực p áp luật kể từ ngày tuyên án. 
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         Án tuyên vào lúc 08 giờ ngày 11/06/2020 có mặt chị P, luật s   ,  anh P.  

 

 

Nơi nhận: 

-  ANDCC tại  P. Hồ C í Min ; 

- VKSND tỉnh Tiền Giang; 

- TAND huyện  Cái Bè; 

- CC THADS huyện Cái Bè; 

- Các đ ơng sự; 

- P  ng K NV   HA ( A ); 

- L u  ồ sơ, án văn. 

 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 Võ Trung Hiếu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


